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TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 11

NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN HÓA HỌC (Chương trình Chuẩn)

Thời gian làm bài: 45 phút; 





Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Cho nguyên tử khối của: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Al = 27; K = 39;     Ca = 40; Fe = 56; Ba = 137.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu, 8 điểm)
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hợp chất hữu cơ X cần tối thiểu 6,72 lít O2 (đo ở đktc). Sản phẩm cháy đi qua bình đựng H2SO4 đặc, khối lượng tăng 5,4 gam. Sau đó cho qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy có 19,7 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng nước lọc lại thu được 9,85 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử của X là
	A. C2H6.
	B. CH2O2.
	C. C2H6O.
	D. C2H6O2.


Câu 2: Cho a mol kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa b mol HNO3 thu được dung dịch chứa 2 muối và không thấy khí thoát ra. Mối quan hệ giữa a và b là
	A. 8a = 3b.
	B. 5a = 2b.
	C. 2a = 5b.
	D. 4a = 3b.


Câu 3: Cho 12,6 gam NaHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
	A. 15.
	B. 5.
	C. 35.
	D. 25.


Câu 4: Hòa tan 4,86 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,672 lít khí N2 (đo ở đktc). Khối lượng     muối thu được là
	A. 40,74 gam.
	B. 23,46 gam.
	C. 38,34 gam.
	D. 42,68 gam.


Câu 5: HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?
	A. FeS.
	B. FeO.
	C. Fe2O3.
	D. Fe3O4.


Câu 6: Chất nào sau đây là chất không điện li?
	A. CH3COOH.
	B. NaCl.
	C. NaOH.
	D. C2H5OH.


Câu 7: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, 
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. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đo ở đktc) và 1,07 gam kết tủa.


- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.

      Tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)
	A. 3,73 gam.
	B. 7,46 gam.
	C. 7,04 gam.
	D. 3,52 gam.


Câu 8: Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?
	A. Zn(OH)2.
	B. CuSO4.
	C. Mg(OH)2.
	D. ZnSO4.


Câu 9: Sục khí CO2 vào 400 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,2M và Ca(OH)2 aM. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng như sau: 


Giá trị của a là

	A. 0,20.
	B. 0,10.
	C. 0,05.
	D. 0,30.


Câu 10: Cho các phương trình hóa học ở dạng phân tử:


(a) 2HCl + Na2CO3 
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2NaCl + CO2 + H2O


(b) 2NaHCO3 + H2SO4 
[image: image5.wmf]®

 Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O


(c) CaCO3 + 2HCl 
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CaCl2 + CO2 + H2O


(d) Ca(HCO3)2 + 2HCl 
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CaCl2 + 2CO2 + 2H2O


(e) MgCO3 + 2HNO3
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MgCl2 + CO2 + H2O

        Số phương trình hóa học có phương trình ion rút gọn: 2
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 CO2 + H2O là
	A. 1.
	B. 2.
	C. 4.
	D. 3.


Câu 11: Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ bằng oxi không khí thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O và N2. Điều đó chứng tỏ phân tử chất X
	A. chắc chắn phải có các nguyên tố C, H, O, N.

	B. chắc chắn phải có các nguyên tố C, H, có thể có các nguyên tố O, N.

	C. chỉ có các nguyên tố C, H.

	D. chắc chắn phải có các nguyên tố C, H, N.


Câu 12: Trộn 100 ml dung dịch HCl 1,000M với 400 ml dung dịch NaOH 0,375M thu được dung dịch X có pH = a
     Giá trị của a là
	A. 5.
	B. 1.
	C. 13.
	D. 12.


Câu 13: Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Muối có trong dung dịch X là
	A. NaH2PO4.
	B. NaH2PO4 và Na2HPO4.
	C. Na2HPO4 và Na3PO4.
	D. Na2HPO4.


Câu 14: Hỗn hợp M gồm MgCO3, BaCO3 và NaHCO3. Nung M trong khí trơ, đến khối lượng không đổi thu được chất rắn N và hỗn hợp khí và hơi X. Hòa tan N vào nước lấy dư, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Cho Y tác dụng với X, thu được kết tủa E và dung dịch F. Thành phần của kết tủa E là
	A. MgCO3, BaCO3.
	B. MgO, BaCO3.
	C. Mg(OH)2.
	D. BaCO3.


Câu 15: Phản ứng không sinh ra đơn chất là:
	A. Nung hỗn hợp gồm cacbon và silic đioxit.
	B. Cho hơi nước qua than nung đỏ.

	C. Đun nóng axit fomic (HCOOH) có mặt H2SO4 đặc.
	D. Cho bột silic vào dung dịch NaOH.


Câu 16: Cho các phát biểu sau:


(a) Mục đích của việc phân tích định tính là xác định thành phần % về khối lượng các nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.


(b) Dựa theo thành phần các nguyên tố tạo nên hợp chất hữu cơ người ta chia hợp chất hữu cơ thành 2 loại là hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.


(c) Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau trong cùng một điều kiện.


(d) Các chất CH4, CH3OH, CCl4, NaCN, C2H4Br2 đều là hợp chất hữu cơ.


(e) Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.


(f) Phần lớn các hợp chất hữu cơ đều dễ tan trong nước, thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.

      Trong các phát biểu trên, số phát biểu sai là
	A. 2.
	B. 3.
	C. 5.
	D. 4.


Câu 17: Chất X có thành phần khối lượng là: 40%C;  6,67%H và 53,33%O. Công thức đơn giản nhất của X là
	A. CH2O.
	B. C2H4O.
	C. C2H6O.
	D. CH4O.


Câu 18: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất đang ấm dần lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?
	A. SO2.
	B. H2.
	C. N2.
	D. CO2.


Câu 19: Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
	A. CO, CaC2.
	B. CO2, CaCO3.
	C. NaHCO3, NaCN.
	D. CH3Cl, C6H6.


Câu 20: Sục V lít khí CO2 (đo ở đktc) vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 9,85 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi cho dung dịch NaOH dư vào nước lọc thu thêm 1,97 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là
	A. 1,12.
	B. 1,12 hoặc 1,344.
	C. 1,568.
	D. 1,12 hoặc 1,568.


PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion rút gọn: K3PO4 + Ba(NO3)2 
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Câu 2: Viết các phương trình phản ứng để chứng minh:


a) Nitơ, photpho thể hiện tính oxi hóa.

b) Amoniac, cacbon monooxit thể hiện tính khử.

----------- HẾT ----------
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